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NHỊ THỪA, HỮU HỌC

VÀ VÔ HỌC


Nhị thừa:  1) Thanh Văn thừa (A La Hán) bực này nghe tiếng tăm thuyết pháp của Phật mà ngộ đạo. 2)  Duyên giác thừa (Bích Chi Phật) bực này quán xét mười hai nhân duyên mà ngộ đạo. Hữu học là gì ? Bậc Sơ quả, Nhị quả, tam quả và A la hán còn phải học tập (vì chưa hết hoặc). Thế nào là Vô học ? Tức là bực Tứ quả của A La Hán và Bích Chi Phật không còn phải học nữa, (vì những hoặc, nghiệp đã dứt sạch, nên không còn luân hồi nữa).

LỜI PHỤ:


Nhị thừa hai bực (Thanh Văn và Duyên Giác) hai bực này còn phải học, cũng như còn phải tu tập, còn phải tiến lên. Vô học cũng như là Vô lậu: không còn ô nhiễm, cũng gọi là Vô sanh, nghĩa là không còn luân hồi sanh trở lại trong ba cõi: Dục, Sắc và Vô sắc.


Mười hai nhân duyên:  1)  Vô minh Duyên hành, 2)  Hành duyên Thức, 3)  thức duyên Danh sắc, 4)  Danh sắc duyên Lục nhập v.v… đều là những pháp do nhiều duyên hòa hợp, không thật thể, vô th giả dối, nhận được nó là pháp như huyễn, tức đạo lý chơn thật tự nhiên tỏ bày.


Bích chi Phật:  dịch Duyên Giác, vì quán mười hai pháp nhân duyên mà được giác ngộ. Ngoài ra, cũng còn bậc Độc Giác, bậc này không gặp Phật ra đời, không được nghe tiếng Phật thuyết pháp, mà tự mình quán mười hai pháp nhân duyên giả hợp, như chiêm bao, như bọt nước mà ngộ đạo, nên gọi quả Độc Giác…

A La Hán:  dịch Vô sanh, vì không còn sanh trở lại trong ba cõi này nữa, như trên đã nói. Nghĩa là hết luân hồi sanh tử.
(
